
STT
Mã số sinh 

viên
Họ Tên Ngày sinh

Mã lớp sinh 

viên
Thông tin liên hệ GVDH

1 31211021350 Nguyễn Hồ Ngọc Ngân 05/10/2003 DH47CD001 PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân

0979784914 - 

huannguyen@ueh.edu.vn)

2 31211021450 Phạm Việt Tân 20/07/2003 DH47CD001 PGS. TS. Phan Chung Thủy

0918104989 - 

phanthuy@ueh.edu.vn

3 31211026445 Nguyễn Thị Hoài Thương 05/05/2003 DH47CD001 PGS.TS. Nguyễn Quốc Anh

0944116699 - 

quocanh@ueh.edu.vn

4 31211026777 Võ Sử Huỳnh Anh 11/07/2003 DH47ND001 TS. Phan Thu Hiền

0962789615 - 

phanthuhien@ueh.edu.vn

5 31221026711 Võ Phạm Gia Bảo 27/11/2004 DH48ND001 ThS. Dương Tấn Khoa

0909243600 - 

tankhoa@ueh.edu.vn

6 31221021335 Châu Võ Thị Bích Chi 18/01/2004 DH48ND001 TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

0787365678 - 

hongnhungnt@ueh.edu.vn

7 31221025692 Nguyễn Quế Dân 12/01/2004 DH48ND001 PGS. TS. Hoàng Hải Yến

0983396252 - 

yenhh@ueh.edu.vn

8 31221024548 Đỗ Thị Tùng Diệp 13/10/2004 DH48ND001 PGS.TS. Trương Thị Hồng

0903881426 - 

vhong@ueh.edu.vn

9 31211025403 Nguyễn Hoàng Minh Doanh 01/01/2003 DH47ND001 PGS.TS. Trầm Thị XuânHương

0913157137 - 

txhuong@ueh.edu.vn

10 31221022502 Châu Phương Hân 19/04/2004 DH48ND001 PGS.TS. Trương Quang Thông

0903969525 - 

truongquangthong@ueh.edu.

vn

11 31211027176 Phan Thị Thanh Hoa 08/07/2003 DH47BI002 TS. Lại Tiến Dĩnh

0903832967 - 

dinhlai@ueh.edu.vn

12 31221021668 Phạm Hồ Xuân Mai 27/06/2004 DH48ND001 TS. Phạm Khánh Duy

0886314436 - 

duy.pham@ueh.edu.vn

13 31221021858 Phan Thanh Nam 11/02/2004 DH48ND001 TS. Lê Nguyễn Quỳnh Hương

0905134625 - 

quynh_huong@ueh.edu.vn

14 31221022456 Nguyễn Xuân Ngọc 22/05/2004 DH48ND001 TS. Nguyễn Từ Nhu

0982293054 - 

nhunt@ueh.edu.vn

15 31221026184 Lê Trần Lệ Nguyệt 28/11/2004 DH48ND001 TS. Nguyễn Thanh Phong

0918120907 - 

phongnt@ueh.edu.vn

Giảng viên hướng dẫn

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 

HỌC KỲ CUỐI NĂM 2025 (HỆ ĐHCQ, VB2ĐHCQ, LTĐHCQ, VLVH)



16 31221024035 Trần Thiện Nhân 03/03/2004 DH48ND001 TS. Lê Tấn Phước

0919365555 - 

phuoctan@ueh.edu.vn

17 31221022086 Nguyễn Phạm Nguyệt Nhi 01/10/2004 DH48ND001 TS. Phạm Phú Quốc

0937315538 - 

quocpp@ueh.edu.vn

18 31221025042 Hoàng Ngọc Hân Nhi 19/11/2004 DH48ND001 TS. Phạm Thị Anh Thư

0903849303 - 

ptanhthu@ueh.edu.vn

19 31221026600 Vũ Nguyễn Yến Nhi 02/01/2004 DH48ND001 TS. Ngô Minh Vũ

0987686945 - 

vunm@ueh.edu.vn

20 31221025983 Nguyễn Ngọc Như 11/06/2004 DH48ND001 ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương

0982892287 - 

thuy_duong@ueh.edu.vn

21 31221024503 Tống Quỳnh Như 25/11/2004 DH48ND001 ThS. Nguyễn Trung Thông

0902485289 - 

thongnt@ueh.edu.vn

22 31221025490 Võ Thị Kiều Oanh 12/06/2004 DH48ND001 ThS. Cao Ngọc Thủy

0907812086 - 

ngocthuy@ueh.edu.vn

23 31221023636 Lương Ngọc Lan Oanh 25/06/2004 DH48ND001 ThS. Lê Văn Lâm

0772665257 - 

levanlamtcnh@ueh.edu.vn

24 31221024084 Nguyễn Trần Tuyết Sang 04/08/2004 DH48ND001 PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân

0979784914 - 

huannguyen@ueh.edu.vn)

25 31221021706 Trương Hữu Thiện 21/01/2004 DH48ND001 PGS. TS. Phan Chung Thủy

0918104989 - 

phanthuy@ueh.edu.vn

26 31221021687 Nguyễn Minh Thư 10/10/2004 DH48ND001 PGS. TS. Hoàng Hải Yến

0983396252 - 

yenhh@ueh.edu.vn

27 31221023726 Nguyễn Thị Anh Thư 28/11/2004 DH48ND001 TS. Phan Thu Hiền

0962789615 - 

phanthuhien@ueh.edu.vn

28 31221023763 Nguyễn Thị Thanh Thúy 03/07/2004 DH48ND001 TS. Nguyễn Từ Nhu

0982293054 - 

nhunt@ueh.edu.vn

29 31221026139 Nguyễn Vũ Thanh Thủy 30/03/2004 DH48ND001 TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

0787365678 - 

hongnhungnt@ueh.edu.vn

30 31221026553 Giang Thanh Bảo Trâm 03/07/2004 DH48ND001 PGS.TS. Nguyễn Quốc Anh

0944116699 - 

quocanh@ueh.edu.vn

31 31221023406 Nguyễn Thị Thùy Trang 19/01/2004 DH48ND001 PGS.TS. Trương Thị Hồng

0903881426 - 

vhong@ueh.edu.vn

32 31221024984 Nguyễn Thị Khánh Trang 12/12/2004 DH48ND001 PGS.TS. Trầm Thị XuânHương

0913157137 - 

txhuong@ueh.edu.vn



33 31211021515 Nguyễn Võ Đoan Trinh 22/01/2003 DH47ND001 PGS.TS. Trương Quang Thông

0903969525 - 

truongquangthong@ueh.edu.

vn

34 31221022441 Đào Thị Như Tuyết 26/10/2004 DH48ND001 TS. Lại Tiến Dĩnh

0903832967 - 

dinhlai@ueh.edu.vn

35 31221021821 Trần Nguyễn Như Ý 06/03/2004 DH48ND001 TS. Phạm Khánh Duy

0886314436 - 

duy.pham@ueh.edu.vn

36 31221026566 Trần Minh Anh 15/10/2004 DH48NQ001 TS. Lê Nguyễn Quỳnh Hương

0905134625 - 

quynh_huong@ueh.edu.vn

37 31221025236 Nguyễn Thị Nam Anh 01/12/2004 DH48NQ001 TS. Phạm Thị Anh Thư

0903849303 - 

ptanhthu@ueh.edu.vn

38 31221027041 Đỗ Phạm Thị Vân Anh 10/04/2004 DH48NQ001 TS. Nguyễn Thanh Phong

0918120907 - 

phongnt@ueh.edu.vn

39 31221023654 Huỳnh Thị Thúy Hằng 19/05/2004 DH48NQ001 TS. Lê Tấn Phước

0919365555 - 

phuoctan@ueh.edu.vn

40 31221026286 Phan Thị Mỹ Hạnh 05/09/2004 DH48NQ001 TS. Phạm Phú Quốc

0937315538 - 

quocpp@ueh.edu.vn

41 31221024834 Nguyễn Lê Minh Hậu 03/12/2004 DH48NQ001 ThS. Dương Tấn Khoa

0909243600 - 

tankhoa@ueh.edu.vn

42 31221020220 Triệu Gia Huy 25/05/2003 DH48NQ001 PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân

0979784914 - 

huannguyen@ueh.edu.vn)

43 31211022697 Võ Nguyên Khánh 11/07/2003 DH47NQ001 ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương

0982892287 - 

thuy_duong@ueh.edu.vn

44 31221021342 Nguyễn Đình Khôi 25/09/2004 DH48NQ001 ThS. Nguyễn Trung Thông

0902485289 - 

thongnt@ueh.edu.vn

45 31221024002 Nguyễn Anh Kiệt 29/08/2004 DH48NQ001 ThS. Cao Ngọc Thủy

0907812086 - 

ngocthuy@ueh.edu.vn

46 31211023530 Đào Thị Diệu Linh 19/10/2003 DH47NQ001 ThS. Lê Văn Lâm

0772665257 - 

levanlamtcnh@ueh.edu.vn

47 31221025936 Đặng Hồng Luyến 10/11/2004 DH48NQ001 TS. Ngô Minh Vũ

0987686945 - 

vunm@ueh.edu.vn

48 31221025294 Nguyễn Ngọc Khánh Ly 16/02/2003 DH48NQ001 TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

0787365678 - 

hongnhungnt@ueh.edu.vn

49 31221023192 Dương Ngô Ái Ly 26/12/2004 DH48NQ001 PGS. TS. Hoàng Hải Yến

0983396252 - 

yenhh@ueh.edu.vn



50 31221021669 Đào Ngọc Mi Mi 06/02/2004 DH48NQ001 TS. Phan Thu Hiền

0962789615 - 

phanthuhien@ueh.edu.vn

51 31221020869 Trần Đặng Kiều My 22/07/2004 DH48NQ001 TS. Nguyễn Từ Nhu

0982293054 - 

nhunt@ueh.edu.vn

52 31221025176 Phan Thị Hồng My 24/09/2004 DH48NQ001 PGS. TS. Phan Chung Thủy

0918104989 - 

phanthuy@ueh.edu.vn

53 31221024837 Trần Lê Mi Na 30/06/2004 DH48NQ001 PGS.TS. Nguyễn Quốc Anh

0944116699 - 

quocanh@ueh.edu.vn

54 31221022889 Trần Đình Nam 01/11/2004 DH48NQ001 PGS.TS. Trương Thị Hồng

0903881426 - 

vhong@ueh.edu.vn

55 31211026869 Nguyễn Phan Ngọc Ngân 26/03/2003 DH47NQ001 PGS.TS. Trầm Thị XuânHương

0913157137 - 

txhuong@ueh.edu.vn

56 31221023757 Trần Lê Hạnh Ngân 01/07/2004 DH48NQ001 PGS.TS. Trương Quang Thông

0903969525 - 

truongquangthong@ueh.edu.

vn

57 31221021705 Nguyễn Thị Bé Ngoan 15/09/2004 DH48NQ001 TS. Lại Tiến Dĩnh

0903832967 - 

dinhlai@ueh.edu.vn

58 31221026667 Bùi Trung Nguyên 15/05/2004 DH48NQ001 TS. Phạm Khánh Duy

0886314436 - 

duy.pham@ueh.edu.vn

59 31221025916 Nguyễn Quỳnh Như 10/02/2004 DH48NQ001 TS. Lê Nguyễn Quỳnh Hương

0905134625 - 

quynh_huong@ueh.edu.vn

60 31221024486 Nguyễn Thị Hồng Nhung 12/04/2004 DH48NQ001 ThS. Dương Tấn Khoa

0909243600 - 

tankhoa@ueh.edu.vn

61 31221020133 Tất Ngọc Oanh 13/05/2004 DH48NQ001 TS. Nguyễn Thanh Phong

0918120907 - 

phongnt@ueh.edu.vn

62 31221025510 Lê Hồng Phong 15/07/2004 DH48NQ001 TS. Lê Tấn Phước

0919365555 - 

phuoctan@ueh.edu.vn

63 31221022201 Đoàn Diễm Phúc 06/01/2004 DH48NQ001 TS. Phạm Phú Quốc

0937315538 - 

quocpp@ueh.edu.vn

64 31221023458 Trần Thị Phương Thảo 28/10/2004 DH48NQ001 TS. Phạm Thị Anh Thư

0903849303 - 

ptanhthu@ueh.edu.vn

65 31221021712 Dương Thị Trúc Thơ 21/04/2004 DH48NQ001 PGS.TS. Trương Quang Thông

0903969525 - 

truongquangthong@ueh.edu.

vn

66 31221022324 Võ Thị Cẩm Thư 07/02/2004 DH48NQ001 ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương

0982892287 - 

thuy_duong@ueh.edu.vn



67 31221025920 Trần Phan Vân Thư 11/04/2004 DH48NQ001 ThS. Nguyễn Trung Thông

0902485289 - 

thongnt@ueh.edu.vn

68 31211026779 Hứa Thị Huyền Trân 02/04/2003 DH47NQ001 ThS. Cao Ngọc Thủy

0907812086 - 

ngocthuy@ueh.edu.vn

69 31221025447 Lê Trần Hương Trang 13/01/2004 DH48NQ001 ThS. Lê Văn Lâm

0772665257 - 

levanlamtcnh@ueh.edu.vn

70 31221023181 Trần Nguyễn Đoan Trang 05/08/2004 DH48NQ001 PGS.TS. Nguyễn Quốc Anh

0944116699 - 

quocanh@ueh.edu.vn

71 31221024392 Trần Ái Tuyết 14/04/2004 DH48NQ001 TS. Ngô Minh Vũ

0987686945 - 

vunm@ueh.edu.vn

72 31221024131 Trần Uyển Vi Vi 21/08/2004 DH48NQ001 TS. Nguyễn Thanh Phong

0918120907 - 

phongnt@ueh.edu.vn

73 31211021248 Đỗ Thành Đạt 13/08/2003 DH47TT001 TS. Phan Thu Hiền

0962789615 - 

phanthuhien@ueh.edu.vn

74 31221024483 Bùi Nguyễn Nhật Huân 30/10/2004 DH48TT001 TS. Nguyễn Từ Nhu

0982293054 - 

nhunt@ueh.edu.vn

75 31221021467 Nguyễn Ngọc Minh Khoa 21/02/2003 DH48TT001 TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

0787365678 - 

hongnhungnt@ueh.edu.vn

76 31211025492 Nguyễn Huỳnh Lai 11/02/2003 DH47TT001 PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân

0979784914 - 

huannguyen@ueh.edu.vn)

77 31221026077 Lê Thị Thùy Linh 04/06/2004 DH48TT001 PGS.TS. Trương Thị Hồng

0903881426 - 

vhong@ueh.edu.vn

78 31221021283 Nguyễn Võ Kiều My 16/11/2004 DH48TT001 PGS.TS. Trầm Thị XuânHương

0913157137 - 

txhuong@ueh.edu.vn

79 31211026653 Vương Thúy Ngọc 04/11/2003 DH47TT001 TS. Ngô Minh Vũ

0987686945 - 

vunm@ueh.edu.vn

80 31201025868 Lê Trần Khôi Nguyên 15/08/2002 DH46TT001 TS. Lại Tiến Dĩnh

0903832967 - 

dinhlai@ueh.edu.vn

81 31211024156 Nguyễn Văn Nhân 18/09/2003 DH47TT001 TS. Phạm Khánh Duy

0886314436 - 

duy.pham@ueh.edu.vn

82 31221025656 Phạm Đình Tâm 29/02/2004 DH48TT001 TS. Lê Nguyễn Quỳnh Hương

0905134625 - 

quynh_huong@ueh.edu.vn

83 31211021457 Dương Thị Như Thảo 14/01/2003 DH48TT001 ThS. Dương Tấn Khoa

0909243600 - 

tankhoa@ueh.edu.vn

84 31211024690 Nguyễn Phương Trinh 10/03/2003 DH47TT001 TS. Nguyễn Thanh Phong

0918120907 - 

phongnt@ueh.edu.vn



85 31211027272 Huỳnh Thị Vững 20/05/2003 DH47TT001 TS. Lê Tấn Phước

0919365555 - 

phuoctan@ueh.edu.vn

86 31221024327 Trần Thị Ngọc Yến 25/03/2004 DH48TT001 TS. Phạm Phú Quốc

0937315538 - 

quocpp@ueh.edu.vn

87 31221026001 Giã Thị Thanh An 07/10/2004 DH48NH001 TS. Phạm Thị Anh Thư

0903849303 - 

ptanhthu@ueh.edu.vn

88 31221021728 Huỳnh Thị Cẩm An 19/04/2004 DH48NH002 PGS. TS. Hoàng Hải Yến

0983396252 - 

yenhh@ueh.edu.vn

89 31221025061 Phan Lan Anh 24/08/2004 DH48NH002 ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương

0982892287 - 

thuy_duong@ueh.edu.vn

90 31221022649 Hồ Ngọc Trâm Anh 04/01/2004 DH48NH002 ThS. Nguyễn Trung Thông

0902485289 - 

thongnt@ueh.edu.vn

91 31221026475 Võ Nguyễn Vân Anh 28/11/2004 DH48NH002 ThS. Cao Ngọc Thủy

0907812086 - 

ngocthuy@ueh.edu.vn

92 31221027030 Trần Thị Diệu Anh 13/06/2004 DH48NH002 ThS. Lê Văn Lâm

0772665257 - 

levanlamtcnh@ueh.edu.vn

93 31221022263 Huỳnh Trần Khánh Băng 22/09/2004 DH48NH002 PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân

0979784914 - 

huannguyen@ueh.edu.vn)

94 31221022440 Nguyễn Ngọc Hoàng Châu 15/01/2004 DH48NH002 PGS. TS. Phan Chung Thủy

0918104989 - 

phanthuy@ueh.edu.vn

95 31221026917 Nguyễn Thị Mỹ Chi 05/08/2004 DH48NH002 TS. Nguyễn Từ Nhu

0982293054 - 

nhunt@ueh.edu.vn

96 31221024467 Mai Thế Thành Công 19/08/2004 DH48NH001 TS. Phan Thu Hiền

0962789615 - 

phanthuhien@ueh.edu.vn

97 31221022277 Đặng Phan Quốc Cường 16/10/2004 DH48NH001 PGS. TS. Hoàng Hải Yến

0983396252 - 

yenhh@ueh.edu.vn

98 31221023774 Trần Phạm Mỹ Duyên 06/05/2004 DH48NH001 TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

0787365678 - 

hongnhungnt@ueh.edu.vn

99 31221026579 Bùi Thị Mỹ Duyên 29/11/2004 DH48NH002 PGS.TS. Trương Thị Hồng

0903881426 - 

vhong@ueh.edu.vn

100 31221024507 Trần Thị Hà Giang 01/09/2004 DH48NH002 PGS.TS. Nguyễn Quốc Anh

0944116699 - 

quocanh@ueh.edu.vn

101 31221022396 Trầm Gia Hân 27/01/2004 DH48NH001 PGS.TS. Trầm Thị XuânHương

0913157137 - 

txhuong@ueh.edu.vn



102 31221022654 Đặng Thanh Hậu 21/01/2004 DH48NH002 PGS.TS. Trương Quang Thông

0903969525 - 

truongquangthong@ueh.edu.

vn

103 31221023984 Nguyễn Thị Thu Hiền 20/05/2004 DH48NH001 TS. Lại Tiến Dĩnh

0903832967 - 

dinhlai@ueh.edu.vn

104 31221020342 Trần Tuấn Hoàng 29/08/2004 DH48NH001 TS. Phạm Khánh Duy

0886314436 - 

duy.pham@ueh.edu.vn

105 31221021659 Phạm Việt Hưng 05/03/2004 DH48NH001 TS. Lê Nguyễn Quỳnh Hương

0905134625 - 

quynh_huong@ueh.edu.vn

106 31221021973 Nguyễn Quốc Trung Hưng 19/07/2004 DH48NH002 ThS. Dương Tấn Khoa

0909243600 - 

tankhoa@ueh.edu.vn

107 31221022885 Bùi Thị Ngọc Huyền 21/10/2004 DH48NH001 PGS. TS. Hoàng Hải Yến

0983396252 - 

yenhh@ueh.edu.vn

108 31221021906 Trần Kim Khánh 28/08/2004 DH48NH002 TS. Lê Tấn Phước

0919365555 - 

phuoctan@ueh.edu.vn

109 31221024509 Nguyễn Minh Thư Kỳ 27/01/2004 DH48NH001 TS. Phạm Phú Quốc

0937315538 - 

quocpp@ueh.edu.vn

110 31221023154 Trần Hải Lam 19/04/2004 DH48NH001 TS. Phạm Thị Anh Thư

0903849303 - 

ptanhthu@ueh.edu.vn

111 31221026234 Thiều Thị Hương Lan 17/07/2004 DH48NH002 TS. Ngô Minh Vũ

0987686945 - 

vunm@ueh.edu.vn

112 31221025111 Cao Phạm Mai Linh 24/01/2004 DH48NH001 ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương

0982892287 - 

thuy_duong@ueh.edu.vn

113 31221026681 Nguyễn Khánh Linh 09/01/2004 DH48NH001 ThS. Nguyễn Trung Thông

0902485289 - 

thongnt@ueh.edu.vn

114 31221022016 Nguyễn Thị Xuân Mai 13/01/2004 DH48NH001 ThS. Cao Ngọc Thủy

0907812086 - 

ngocthuy@ueh.edu.vn

115 31221023037 Quách Gia Mẫn 29/02/2004 DH48NH002 ThS. Lê Văn Lâm

0772665257 - 

levanlamtcnh@ueh.edu.vn

116 31221024528 Mai Nguyễn Thu Ngân 23/08/2004 DH48NH001 PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân

0979784914 - 

huannguyen@ueh.edu.vn)

117 31211025716 Đặng Hồng Ngọc 09/09/2002 DH47NH001 PGS. TS. Phan Chung Thủy

0918104989 - 

phanthuy@ueh.edu.vn

118 31221023787 Trần Lâm Bảo Ngọc 10/05/2004 DH48NH001 PGS. TS. Phan Chung Thủy

0918104989 - 

phanthuy@ueh.edu.vn



119 31221022416 Trương Thanh Ngọc 03/10/2004 DH48NH002 TS. Phan Thu Hiền

0962789615 - 

phanthuhien@ueh.edu.vn

120 31221021979 Trần Võ Khánh Ngọc 31/05/2004 DH48NH002 TS. Nguyễn Từ Nhu

0982293054 - 

nhunt@ueh.edu.vn

121 31221024154 Đặng Huỳnh Hồng Ngọc 02/12/2004 DH48NH002 TS. Lê Tấn Phước

0919365555 - 

phuoctan@ueh.edu.vn

122 31221024502 Cao Thị Thanh Nhàn 02/07/2004 DH48NH002 TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

0787365678 - 

hongnhungnt@ueh.edu.vn

123 31221023161 Thái Nguyễn Nhi 07/05/2004 DH48NH001 TS. Phạm Khánh Duy

0886314436 - 

duy.pham@ueh.edu.vn

124 31221021798 Nguyễn Thị Yến Nhi 10/03/2004 DH48NH001 PGS.TS. Trương Thị Hồng

0903881426 - 

vhong@ueh.edu.vn

125 31221024767 Trần Thảo Nhi 10/12/2004 DH48NH002 PGS.TS. Trầm Thị XuânHương

0913157137 - 

txhuong@ueh.edu.vn

126 31221023126 Lâm Huệ Như 26/10/2004 DH48NH002 PGS.TS. Trương Quang Thông

0903969525 - 

truongquangthong@ueh.edu.

vn

127 31221022761 Hoàng Dương Quỳnh Như 26/12/2004 DH48NH002 TS. Lại Tiến Dĩnh

0903832967 - 

dinhlai@ueh.edu.vn

128 31221023894 Đặng Thị Quỳnh Như 01/04/2004 DH48NH002 PGS.TS. Nguyễn Quốc Anh

0944116699 - 

quocanh@ueh.edu.vn

129 31221026639 Nguyễn Thị Ngọc Ninh 19/12/2004 DH48NH001 TS. Lê Nguyễn Quỳnh Hương

0905134625 - 

quynh_huong@ueh.edu.vn

130 31221022187 Trần Hoàng Phúc 17/12/2004 DH48NH001 ThS. Dương Tấn Khoa

0909243600 - 

tankhoa@ueh.edu.vn

131 31221021814 Võ Lan Phương 22/10/2004 DH48NH001 TS. Nguyễn Thanh Phong

0918120907 - 

phongnt@ueh.edu.vn

132 31221024462 Ung Bửu Hà Phương 10/03/2004 DH48NH001 TS. Lê Tấn Phước

0919365555 - 

phuoctan@ueh.edu.vn

133 31221020587 Liêu Uyển San 15/10/2004 DH48NH002 TS. Phạm Phú Quốc

0937315538 - 

quocpp@ueh.edu.vn

134 31221026342 Mai Thanh Sang 12/01/2004 DH48NH001 TS. Phạm Thị Anh Thư

0903849303 - 

ptanhthu@ueh.edu.vn

135 31221022289 Phạm Vy Sơn 02/01/2004 DH48NH001 TS. Ngô Minh Vũ

0987686945 - 

vunm@ueh.edu.vn



136 31221025325 Đoàn Nhật Thắng 10/07/2004 DH48NH001 ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương

0982892287 - 

thuy_duong@ueh.edu.vn

137 31221022384 Huỳnh Kim Thảo 06/08/2004 DH48NH001 ThS. Nguyễn Trung Thông

0902485289 - 

thongnt@ueh.edu.vn

138 31221024488 Phùng Thị Thanh Thảo 30/09/2004 DH48NH001 ThS. Cao Ngọc Thủy

0907812086 - 

ngocthuy@ueh.edu.vn

139 31221020306 Trương Quế Thịnh 02/12/2004 DH48NH001 ThS. Lê Văn Lâm

0772665257 - 

levanlamtcnh@ueh.edu.vn

140 31221022515 Trương Văn Thịnh 10/12/2004 DH48NH001 PGS.TS. Nguyễn Quốc Anh

0944116699 - 

quocanh@ueh.edu.vn

141 31221020148 Hướng Hưng Thịnh 27/09/2004 DH48NH002 PGS.TS. Trương Thị Hồng

0903881426 - 

vhong@ueh.edu.vn

142 31221025004 Hoàng Thị Ngọc Thơ 07/04/2004 DH48NH002 PGS.TS. Trầm Thị XuânHương

0913157137 - 

txhuong@ueh.edu.vn

143 31211023924 Lưu Thị Thư 04/12/2003 DH47NH002 PGS.TS. Trương Quang Thông

0903969525 - 

truongquangthong@ueh.edu.

vn

144 31221024586 Nguyễn Hoàng Dạ Thủy 01/01/2004 DH48NH001 TS. Lại Tiến Dĩnh

0903832967 - 

dinhlai@ueh.edu.vn

145 31221024320 Võ Nghĩa Tính 16/08/2004 DH48NH002 TS. Phạm Khánh Duy

0886314436 - 

duy.pham@ueh.edu.vn

146 31221021901 Huỳnh Thị Mỹ Trà 22/06/2004 DH48NH001 TS. Lê Nguyễn Quỳnh Hương

0905134625 - 

quynh_huong@ueh.edu.vn

147 31221024388 Võ Như Trầm 03/01/2004 DH48NH001 ThS. Dương Tấn Khoa

0909243600 - 

tankhoa@ueh.edu.vn

148 31221021440 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 13/08/2004 DH48NH001 TS. Nguyễn Thanh Phong

0918120907 - 

phongnt@ueh.edu.vn

149 31221023794 Lê Ngọc Bảo Trân 28/05/2004 DH48NH002 TS. Phạm Phú Quốc

0937315538 - 

quocpp@ueh.edu.vn

150 31221025531 Nguyễn Thị Kim Trang 07/03/2004 DH48NH001 TS. Phạm Thị Anh Thư

0903849303 - 

ptanhthu@ueh.edu.vn

151 31221022242 Nguyễn Ngọc Trinh 27/04/2004 DH48NH001 TS. Ngô Minh Vũ

0987686945 - 

vunm@ueh.edu.vn

152 31221023602 Phạm Lâm Phương Trinh 12/08/2004 DH48NH001 ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương

0982892287 - 

thuy_duong@ueh.edu.vn



153 31221023016 Nguyễn Phúc Tuệ 21/07/2004 DH48NH002 ThS. Nguyễn Trung Thông

0902485289 - 

thongnt@ueh.edu.vn

154 31221024162 Võ Thị Ngọc Tuyền 08/04/2004 DH48NH002 ThS. Cao Ngọc Thủy

0907812086 - 

ngocthuy@ueh.edu.vn

155 31221024490 Huỳnh Thiên Ưng 13/01/2004 DH48NH001 ThS. Lê Văn Lâm

0772665257 - 

levanlamtcnh@ueh.edu.vn

156 31221023798 Võ Ngọc Tường Vi 02/02/2004 DH48NH002 TS. Ngô Minh Vũ

0987686945 - 

vunm@ueh.edu.vn

157 31221024563 Phạm Thị Yến Vy 29/01/2004 DH48NH001 ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương

0982892287 - 

thuy_duong@ueh.edu.vn

158 31221023799 Trần Nguyễn Trúc Vy 29/01/2004 DH48NH001 ThS. Nguyễn Trung Thông

0902485289 - 

thongnt@ueh.edu.vn

159 31221024228 Dương Thị Thảo Vy 08/09/2004 DH48NH001 ThS. Cao Ngọc Thủy

0907812086 - 

ngocthuy@ueh.edu.vn

160 31221025691 Trần Thị Ngọc Xuân 08/02/2004 DH48NH001 ThS. Lê Văn Lâm

0772665257 - 

levanlamtcnh@ueh.edu.vn

161 31221025342 Nguyễn Hữu Nguyên Xuân 26/10/2004 DH48NH002 ThS. Lê Văn Lâm

0772665257 - 

levanlamtcnh@ueh.edu.vn

162 31221020003 Lê Trần Khả Ái 07/08/2004 DH48NHC01 PGS.TS. Nguyễn Quốc Anh

0944116699 - 

quocanh@ueh.edu.vn

163 31221021731 Phan Hoàng Chiêu Anh 06/12/2004 DH48NHC01 TS. Lại Tiến Dĩnh

0903832967 - 

dinhlai@ueh.edu.vn

164 31221021733 Nguyễn Quốc Bình 22/10/2004 DH48NHC01 ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương

0982892287 - 

thuy_duong@ueh.edu.vn

165 31191023124 Nguyễn Minh Châu 05/11/2001 DH45NHC01 TS. Phạm Khánh Duy

0886314436 - 

duy.pham@ueh.edu.vn

166 31221023089 Dương Hải Dương 04/01/2004 DH48NHC01 TS. Phan Thu Hiền

0962789615 - 

phanthuhien@ueh.edu.vn

167 31221020339 Đỗ Gia Hân 08/05/2004 DH48NHC01 PGS.TS. Trương Thị Hồng

0903881426 - 

vhong@ueh.edu.vn

168 31221023871 Mai Thị Kim Loan 09/03/2004 DH48NHC01 PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân

0979784914 - 

huannguyen@ueh.edu.vn)

169 31221021006 Nguyễn Phạm Tấn Lộc 08/11/2004 DH48NHC01 TS. Lê Nguyễn Quỳnh Hương

0905134625 - 

quynh_huong@ueh.edu.vn

170 31221024015 Lê Diệp Lý 16/02/2004 DH48NHC01 PGS. TS. Phan Chung Thủy

0918104989 - 

phanthuy@ueh.edu.vn



171 31221022826 Nguyễn Trúc Mai 23/09/2004 DH48NHC01 ThS. Dương Tấn Khoa

0909243600 - 

tankhoa@ueh.edu.vn

172 31221021754 Đoàn Nhật Minh 17/06/2004 DH48NHC01 ThS. Lê Văn Lâm

0772665257 - 

levanlamtcnh@ueh.edu.vn

173 31221022231 Nguyễn Thị Kim Ngân 17/01/2004 DH48NHC01 TS. Nguyễn Từ Nhu

0982293054 - 

nhunt@ueh.edu.vn

174 31221020747 Tô Thụy Thục Nghi 25/05/2004 DH48NHC01 TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

0787365678 - 

hongnhungnt@ueh.edu.vn

175 31221023205 Thái Gia Nghi 28/08/2004 DH48NHC01 TS. Nguyễn Thanh Phong

0918120907 - 

phongnt@ueh.edu.vn

176 31221026798 Nguyễn Thảo Nghi 16/01/2004 DH48NHC01 TS. Lê Tấn Phước

0919365555 - 

phuoctan@ueh.edu.vn

177 31211025391 Phạm Phan Huỳnh Ngọc 01/11/2003 DH47NHC01 TS. Phạm Phú Quốc

0937315538 - 

quocpp@ueh.edu.vn

178 31221022618 Lê Minh Ngọc 21/10/2004 DH48NHC01 ThS. Nguyễn Trung Thông

0902485289 - 

thongnt@ueh.edu.vn

179 31221022759 Nguyễn Song Minh Nguyệt 27/09/2004 DH48NHC01 PGS.TS. Trương Quang Thông

0903969525 - 

truongquangthong@ueh.edu.

vn

180 31221027017 Vũ Văn Nhật 01/05/2004 DH48NHC01 TS. Phạm Thị Anh Thư

0903849303 - 

ptanhthu@ueh.edu.vn

181 31221023851 Nguyễn Thị Yến Nhi 09/09/2004 DH48NHC01 ThS. Cao Ngọc Thủy

0907812086 - 

ngocthuy@ueh.edu.vn

182 31221023644 Lâm Yến Nhi 11/11/2004 DH48NHC01 PGS.TS. Trầm Thị XuânHương

0913157137 - 

txhuong@ueh.edu.vn

183 31221021831 Lê Minh Phú 16/03/2004 DH48NHC01 TS. Ngô Minh Vũ

0987686945 - 

vunm@ueh.edu.vn

184 31221020446 Nguyễn Hoàng Phúc 27/11/2004 DH48NHC01 PGS. TS. Hoàng Hải Yến

0983396252 - 

yenhh@ueh.edu.vn

185 31221021602 Lê Ngô Hoàng Phúc 19/08/2004 DH48NHC01 TS. Phan Thu Hiền

0962789615 - 

phanthuhien@ueh.edu.vn

186 31221025098 Nguyễn Đăng Đức Thắng 20/08/2004 DH48NHC01 PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân

0979784914 - 

huannguyen@ueh.edu.vn)

187 31221022833 Đặng Ngọc Hoài Thương 01/07/2004 DH48NHC01 ThS. Dương Tấn Khoa

0909243600 - 

tankhoa@ueh.edu.vn



188 31221022217 Nguyễn Huỳnh Bảo Trâm 08/01/2004 DH48NHC01 TS. Nguyễn Từ Nhu

0982293054 - 

nhunt@ueh.edu.vn

189 31221020598 Đặng Phương Quỳnh Trâm 08/09/2004 DH48NHC01 TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

0787365678 - 

hongnhungnt@ueh.edu.vn

190 31221024121 Triệu Gia Trí 04/01/2004 DH48NHC01 PGS. TS. Phan Chung Thủy

0918104989 - 

phanthuy@ueh.edu.vn

191 31221022032 Nguyễn Ngọc Trình 17/09/2004 DH48NHC01 ThS. Cao Ngọc Thủy

0907812086 - 

ngocthuy@ueh.edu.vn

192 31221026839 Phùng Anh Tuấn 02/02/2004 DH48NHC01 ThS. Nguyễn Trung Thông

0902485289 - 

thongnt@ueh.edu.vn

193 31221020800 Nguyễn Hoàng Ngọc Khánh Vy 29/03/2004 DH48NHC01 PGS. TS. Hoàng Hải Yến

0983396252 - 

yenhh@ueh.edu.vn

194 35231024118 Hồ Cao Bảo Ân 22/03/2000 LT28.3NH01 ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương

0982892287 - 

thuy_duong@ueh.edu.vn

195 87222020331 Nguyễn Lan Anh 10/10/2003 V122TP2NH1 TS. Lại Tiến Dĩnh

0903832967 - 

dinhlai@ueh.edu.vn

196 35231024005 Lê Huỳnh Mỹ Châu 01/09/1997 LT28.3NH01 PGS.TS. Nguyễn Quốc Anh

0944116699 - 

quocanh@ueh.edu.vn

197 35231022122 Lê Đoàn Mỹ Duyên 10/05/2002 LT28.2NH01 TS. Phạm Khánh Duy

0886314436 - 

duy.pham@ueh.edu.vn

198 35231024110 Nguyễn Thị Trà Giang 02/09/2002 LT28.3NH01 TS. Phan Thu Hiền

0962789615 - 

phanthuhien@ueh.edu.vn

199 87232020141 Nguyễn Trần Thùy Giang 18/6/1994 V123TP2NH1 PGS.TS. Trương Thị Hồng

0903881426 - 

vhong@ueh.edu.vn

200 87222020321 Lê Thị Thái Hòa 27/01/1993 V122TP2NH1 PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân

0979784914 - 

huannguyen@ueh.edu.vn)

201 35231024053 Bray Jzohn 31/03/1997 LT28.3NH01 TS. Lê Nguyễn Quỳnh Hương

0905134625 - 

quynh_huong@ueh.edu.vn

202 35231024040 Phan Tuấn Kiệt 22/09/2000 LT28.3NH01 PGS.TS. Trầm Thị XuânHương

0913157137 - 

txhuong@ueh.edu.vn

203 35221025558 Tống Trừng Lai 26/01/2000 LT27.2NH01 ThS. Dương Tấn Khoa

0909243600 - 

tankhoa@ueh.edu.vn

204 35231020402 Phạm Thị Thanh Linh 12/06/2001 LT28.1NH01 ThS. Lê Văn Lâm

0772665257 - 

levanlamtcnh@ueh.edu.vn

205 87231020171 Nguyễn Lê Nhật Linh 20/04/2000 V123TP1NH1 TS. Nguyễn Từ Nhu

0982293054 - 

nhunt@ueh.edu.vn



206 89232020111 Nguyễn Trường Lộc 12/01/1998 V223TP2NH1 TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

0787365678 - 

hongnhungnt@ueh.edu.vn

207 87223020238 Vỏ Trần Minh Luân 25/02/2000 V122TP3NH1 TS. Nguyễn Thanh Phong

0918120907 - 

phongnt@ueh.edu.vn

208 35231024154 Nguyễn Thị Ngọc Mai 18/09/2000 LT28.3NH01 TS. Lê Tấn Phước

0919365555 - 

phuoctan@ueh.edu.vn

209 88222990018 Sơn Diễm My 19/12/2003 V122TP2NH1 TS. Phạm Phú Quốc

0937315538 - 

quocpp@ueh.edu.vn

210 35231024163 Huỳnh Trọng Nhân 27/03/2001 LT28.3NH01 ThS. Nguyễn Trung Thông

0902485289 - 

thongnt@ueh.edu.vn

211 87232020195 Tạ Thành Nhân 24/11/1992 V123TP2NH1 PGS.TS. Trương Quang Thông

0903969525 - 

truongquangthong@ueh.edu.

vn

212 35221025712 Long Thị Yến Nhi 02/02/2001 LT27.2NH01 TS. Phạm Thị Anh Thư

0903849303 - 

ptanhthu@ueh.edu.vn

213 35231024056 Trần Ngọc Thảo Nhi 15/02/1995 LT28.3NH01 ThS. Cao Ngọc Thủy

0907812086 - 

ngocthuy@ueh.edu.vn

214 88232020144 Nguyễn Ngọc Phụng 27/11/2003 V123TP2NH1 PGS. TS. Phan Chung Thủy

0918104989 - 

phanthuy@ueh.edu.vn

215 35231024017 Đặng Thị Nhật Quỳnh 01/02/2002 LT28.3NH01 TS. Ngô Minh Vũ

0987686945 - 

vunm@ueh.edu.vn

216 33231022090 Nguyễn Duy Tân 08/04/1987 VB26.2NH01 PGS. TS. Hoàng Hải Yến

0983396252 - 

yenhh@ueh.edu.vn

217 35231024175 Trần Thanh Thanh 17/12/1991 LT28.3NH01 TS. Lại Tiến Dĩnh

0903832967 - 

dinhlai@ueh.edu.vn

218 33221020427 Trương Thị Thoa 10/12/1995 VB25.1NH01 ThS. Dương Tấn Khoa

0909243600 - 

tankhoa@ueh.edu.vn

219 88232020147 Lâm Hà Thư 21/12/1997 V123TP2NH1 ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương

0982892287 - 

thuy_duong@ueh.edu.vn

220 35231020355 Bùi Thị Thủy Tiên 07/04/2000 LT28.1NH01 TS. Phạm Khánh Duy

0886314436 - 

duy.pham@ueh.edu.vn

221 87222020336 Nguyễn Hứa Kim Tiên 16/12/2003 V122TP2NH1 TS. Phan Thu Hiền

0962789615 - 

phanthuhien@ueh.edu.vn

222 87224020278 Phan Thị Ngọc Trâm 10/7/1997 V122TP4NH1 TS. Lê Nguyễn Quỳnh Hương

0905134625 - 

quynh_huong@ueh.edu.vn



223 87231020165 Đậu Thị Trang 29/05/1999 V123TP1NH1 ThS. Dương Tấn Khoa

0909243600 - 

tankhoa@ueh.edu.vn

224 35231024098 Lê Phương Trinh 17/04/2001 LT28.3NH01 ThS. Lê Văn Lâm

0772665257 - 

levanlamtcnh@ueh.edu.vn

225 35231024015 Nguyễn Thị Diễm Trinh 29/09/2000 LT28.3NH01 TS. Nguyễn Từ Nhu

0982293054 - 

nhunt@ueh.edu.vn

226 89232020079 Hồ Hữu Trọng 06/08/1999 V223TP2NH1 TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

0787365678 - 

hongnhungnt@ueh.edu.vn

227 35221025559 Quách Hồng Thủy Trúc 05/01/2000 LT27.2NH01 TS. Nguyễn Thanh Phong

0918120907 - 

phongnt@ueh.edu.vn

228 88222020323 Trần Lê Thanh Trúc 29/04/1997 V122TP2NH1 TS. Lê Tấn Phước

0919365555 - 

phuoctan@ueh.edu.vn

229 88232020145 Huỳnh Quốc Tưởng 02/11/2002 V123TP2NH1 TS. Phạm Phú Quốc

0937315538 - 

quocpp@ueh.edu.vn

230 88231020230 Nguyễn Thanh Vân 02/05/2004 V123TP1NH1 ThS. Nguyễn Trung Thông

0902485289 - 

thongnt@ueh.edu.vn

231 33221020460 Phùng Thị Cẩm Vân 09/06/1995 VB25.1NH01 TS. Phạm Thị Anh Thư

0903849303 - 

ptanhthu@ueh.edu.vn

232 87232020139 Nguyễn Đình Quang Vinh 27/12/1996 V123TP2NH1 ThS. Cao Ngọc Thủy

0907812086 - 

ngocthuy@ueh.edu.vn


